
23/08/2020 Giờ thi:

C202 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01132 1710050987 Nguyễn Thị Mai 28/09/1999 CĐTATM21I

2 01133 1710030498 Phan Thị Hoa Mai 28/08/1999 CĐMATM21G

3 01134 1710020863 Chu Thị Hồng Mai 25/05/1999 CĐKDXK21D6

4 01135 1710051214 Lê Hoàng Thanh Mai 15/04/1999 CĐTATM21N

5 01136 1710020941 Nguyễn Thị Ngọc Mai 25/05/1999 CĐKDXK21A6

6 01137 1710030454 Huỳnh Thanh Mai 16/05/1999 CĐTMĐT21A

7 01138 1710050201 Nguyễn Thị Phương Mai 04/05/1999 CĐTATM21D

8 01139 1831446 Lê Thị Huỳnh Mai 06/02/2000 CĐMATM22M

9 01140 1822000 Nguyễn Thị Tuyết Mai 21/11/2000 CĐLOGT22N

10 01141 1830066 Huỳnh Thị Ngọc Mai 02/08/2000 CĐQTDN22A

11 01142 1710030484 Trương Ngọc Mai 02/09/1999 CĐMATM21G

12 01143 1710051052 Nguyễn Thị Ngọc Mai 24/12/1999 CĐTATM21K

13 01144 1710010111 Ngô Thị Thanh Mai 22/03/1999 CĐKTDN21C

14 01145 1710020871 Lê Thị Thanh Phương Mai 13/03/1999 CĐKDXK21D6

15 01146 1710020638 Cao Thùy Mai 12/01/1999 CĐLOGT21A

16 01147 1710020477 Hà Thị Tuyết Mai 08/08/1999 CĐKDXK21D1

17 01148 1710030280 Nguyễn Thị Mai 28/10/1999 CĐMATM21H

18 01149 1710030682 Phạm Thị Thanh Mai 10/09/1999 CĐQTKS21E

19 01150 1710050235 Võ Thị Tuyết Mai 13/09/1999 CĐTATM21E

20 01151 1821287 Nghiêm Hoàng Huệ Mẫn 16/11/2000 CĐKDXK22E1

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Đã ký

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 14g30 _ THI NGHE

Phòng thi: 55

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ C

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



23/08/2020 Giờ thi:

C203 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01152 1710021304 Trương Thị Ngọc Mẫn 08/09/1999 CĐKDXK21A2

2 01153 1820355 Nguyễn Thị Các Mẫn 08/03/2000 CĐLOGT22B

3 01154 1710020348 Trần Văn Mẩn 09/07/1999 CĐKDXK21E3

4 01155 1710060010 Chế Ngọc Mạnh 17/11/1999 CĐQTDN21E

5 01156 1710030804 Lê Văn Mao 01/05/1999 CĐQTKS21D

6 01157 1710030483 Lê Thị Kỷ Mão 24/12/1999 CĐLOGT21F

7 01158 1610020576 Lê Trương Thảo Mây 01/11/1998 CĐTATM20Q

8 01159 1710050967 Huỳnh Thị Thúy Mê 17/03/1999 CĐTATM21H

9 01160 1610080208 Trần Thị Kim Mến 28/08/1998 CĐKTDN20E

10 01161 1710021608 Ngô Thị Tuyết Mi 30/10/1999 CĐKDXK21B3

11 01162 1832016 Trần Thị Diễm Mi 07/12/2000 CĐQTKS22O

12 01163 1710050194 Nguyễn Dương Giáng Mi 24/08/1999 CĐTATM21D

13 01164 1710020812 Ka Miên 07/01/1998 CĐKDXK21B6

14 01165 1831491 Đỗ Thị Ngọc Miên 03/06/2000 CĐQTKS22O

15 01166 1710021140 Nguyễn Nhật Minh 30/03/1999 CĐKDXK21C2

16 01167 1710021312 Nguyễn Nhật Minh 01/07/1999 CĐKDXK21A2

17 01168 1710010047 Phạm Thị Kim Minh 01/02/1999 CĐKTDN21A

18 01169 1710030440 Bùi Hồ Hoàng Minh 07/04/1999 CĐMATM21D

19 01170 1710010133 Nguyễn Thị Thanh Minh 19/05/1999 CĐKTDN21C

20 01171 1710030622 Trần Thông Minh 31/08/1999 CĐQTDN21D

21

22

23     CB coi thi 1 CB coi thi 2

24 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

25

26

27

28

29

30

31

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

14g30 _ THI NGHE

56

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ C

Ngày thi: 

Phòng thi: 



23/08/2020 Giờ thi:

C302 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01172 1710031103 Huỳnh Quốc Minh 16/05/1998 CĐMATM21E

2 01173 1811239 Võ Thị Thanh Minh 10/03/2000 CĐKTDN22I

3 01174 1710020978 Trịnh Quang Minh 06/01/1999 CĐLOGT21F

4 01175 1710050056 Lê Thị Hà Minh 14/08/1999 CĐTATM21B

5 01176 1710030395 Trương Công Minh 01/12/1997 CĐMATM21C

6 01177 1841593 Đàm Thị Minh 25/09/2000 CĐTCDN22B

7 01178 1901976 Hoàng Nhật Minh 22/12/2001 CĐLOGT23E

8 01179 1821652 Nguyễn Thị Như Mơ 11/05/2000 CĐKDXK22F2

9 01180 1710030993 Nguyễn Thị Phương Mơ 15/06/1999 CĐQTDN21H

10 01181 1710030054 Trần Thị Hoàng Mơ 08/12/1998 CĐQTDN21E

11 01182 1710010281 Nguyễn Thị Hoàng Mơ 10/05/1999 CĐQTDN21E

12 01183 1710021199 Hoàng Đức Mong 25/11/1998 CĐKDXK21E4

13 01184 1820078 Châu Nhuận My 30/10/2000 CĐKDXK22A2

14 01185 1610080157 Lê Thị Kiều My 13/01/1998 CĐKTDN20D

15 01186 1710030265 Võ Trà My 24/12/1999 CĐKTDN21L

16 01187 1710030822 Nguyễn Phương Hảo My 30/06/1999 CĐMATM21F

17 01188 1710051061 Nguyễn Ngọc Trà My 18/09/1999 CĐTATM21K

18 01189 1811456 Nguyễn Thị Hoàng Yến My 17/09/2000 CĐKTDN22L

19 01190 1821144 Nguyễn Thị Yến My 01/03/2000 CĐKDXK22D5

20 01191 1710051097 Huỳnh Ngọc My 10/12/1999 CĐKDXK21D6

21

22

23     CB coi thi 1 CB coi thi 2

24 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

25

26

27

28

29

30

31

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ C

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 14g30 _ THI NGHE

Phòng thi: 57

CB coi thi 1:..………………………….



23/08/2020 Giờ thi:

C303 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01192 1710020581 Lê Thị Ánh My 23/10/1999 CĐKDXK21D5

2 01193 1710010110 Nguyễn Thị Thảo My 13/07/1999 CĐKTDN21K

3 01194 1821564 Tạ Nữ Trà My 08/04/2000 CĐLOGT22K

4 01195 1821953 Phan Thị Diệu My 16/07/2000 CĐKDXK22G1

5 01196 1710020751 Nguyễn Hoàng Diễm My 19/02/1999 CĐKDXK21C4

6 01197 1710020701 Nguyễn Thảo My 09/09/1999 CĐKDXK21C4

7 01198 1710021552 Nguyễn Thị Kiều My 14/12/1999 CĐKDXK21B2

8 01199 1850893 Lê Thị Diễm My 16/07/2000 CĐTATM22I

9 01200 1710040074 Võ Phượng Trà My 26/10/1999 CĐTCDN21A

10 01201 1710020965 Nguyễn Thị Mỹ 11/03/1999 CĐKDXK21A6

11 01202 1821251 Phạm Thị Ngọc Mỹ 31/07/2000 CĐKDXK22E1

12 01203 1710050176 Võ Thị Mỹ 10/11/1999 CĐTATM21P

13 01204 1710030866 Huỳnh Thị Y Mỹ 29/11/1999 CĐMATM21F

14 01205 1820947 Nguyễn Thị Thoại Mỹ 03/11/2000 CĐKDXK22D1

15 01206 1710021030 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 21/11/1999 CĐKDXK21E2

16 01207 1710030030 Phạm Thị Kim Mỹ 09/06/1999 CĐMATM21H

17 01208 1710050990 Nguyễn Thị Ly Na 06/11/1999 CĐTATM21I

18 01209 1710050065 Võ Thị Vy Na 11/11/1999 CĐTATM21B

19 01210 1710020373 Nguyễn Thị Phương Nam 10/10/1999 CĐKDXK21E3

20 01211 1610080130 Trần Hoàng Nam 07/08/1995 CĐKTDN20C

21

22

23     CB coi thi 1 CB coi thi 2

24 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

25

26

27

28

29

30

31

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ C

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 14g30 _ THI NGHE

Phòng thi: 58

CB coi thi 1:..………………………….



23/08/2020 Giờ thi:

C304 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01212 1710030258 Trần Kỳ Nam 26/03/1999 CĐQTDN21H

2 01213 1710030738 Nguyễn Hoàng Nam 07/09/1999 CĐMATM21E

3 01214 1710030095 Nguyễn Hoàng Nam 21/08/1999 CĐMATM21A

4 01215 1821236 Đỗ Thị Bích Năng 18/10/2000 CĐKDXK22D6

5 01216 1710030245 Đào Thị Ngọc Nga 05/07/1999 CĐTMĐT21A

6 01217 1710020593 Phan Thị Hồng Nga 30/07/1999 CĐKDXK21C6

7 01218 1710030592 Cao Thị Quỳnh Nga 04/03/1999 CĐQTKS21D

8 01219 1710030830 Vũ Thúy Nga 20/07/1999 CĐQTKS21F

9 01220 1710020738 Huỳnh Thị Tuyết Nga 14/05/1999 CĐLOGT21B

10 01221 1710030170 Trần Thị Bích Nga 20/12/1999 CĐQTDN21E

11 01222 1710020864 Nguyễn Thị Nguyệt Nga 14/02/1999 CĐKDXK21B5

12 01223 1710051127 Lê Thị Hồng Nga 22/09/1999 CĐTATM21L

13 01224 1710021034 Tại Thị Thúy Nga 15/10/1999 CĐLOGT21C

14 01225 1710021088 Phan Thị Hồng Nga 19/01/1999 CĐKDXK21C3

15 01226 1710020545 Nguyễn Thị Hằng Nga 08/06/1999 CĐKDXK21E1

16 01227 1830451 Nguyễn Thị Thúy Nga 17/04/2000 CĐQTDN22C

17 01228 1710030480 Nguyễn Thị Bích Nga 15/07/1999 CĐQTKS21G

18 01229 1710021325 Nguyễn Thúy Nga 09/01/1999 CĐKDXK21A2

19 01230 1830612 Trần Thị Tố Nga 18/04/2000 CĐMATM22E

20 01231 1710021135 Đặng Thị Nga 28/08/1998 CĐKDXK21E4

21

22

23     CB coi thi 1 CB coi thi 2

24 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

25

26

27

28

29

30

31

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ C

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 14g30 _ THI NGHE

Phòng thi: 59

CB coi thi 1:..………………………….



23/08/2020 Giờ thi:

C310 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01232 1820348 Trần Thị Hồng Nga 08/07/2000 CĐKDXK22H

2 01233 1610030845 Phan Ngọc Nga 06/03/1998 CĐMATM20I

3 01234 1820374 Phan Thị Nga 01/05/2000 CĐKDXK22B2

4 01235 1820281 Đặng Thị Ngà 27/04/2000 CĐKDXK22A6

5 01236 1710030616 Đặng Thị Mỹ Ngà 16/06/1999 CĐQTKS21I

6 01237 1820318 Nguyễn Thị Thanh Ngân 28/07/2000 CĐKDXK22D2

7 01238 1710020966 Nguyễn Phạm Thu Ngân 04/04/1999 CĐLOGT21F

8 01239 1710051107 Cao Hoàng Thảo Ngân 06/08/1999 CĐTATM21L

9 01240 1710030803 Lê Thị Thanh Ngân 30/10/1999 CĐQTDN21G

10 01241 1610080406 Nguyễn Thị Thanh Ngân 20/01/1998 CĐKTDN20I

11 01242 1710010415 Nguyễn Thị Kim Ngân 19/06/1999 CĐKTDN21D

12 01243 1710010302 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 23/08/1999 CĐKTDN21F

13 01244 1710030844 Công Thị Thùy Ngân 26/07/1999 CĐQTKS21D

14 01245 1610011337 Tại Thị Kim Ngân 24/07/1998 CĐKDXK20H4

15 01246 1710021103 Lê Thị Thúy Ngân 01/03/1999 CĐKDXK21C3

16 01247 1710021193 Phạm Thị Kim Ngân 22/03/1999 CĐKDXK21E4

17 01248 1710051096 Phan Thị Kim Ngân 01/09/1999 CĐTATM21L

18 01249 1710021189 Huỳnh Thị Kim Ngân 15/09/1999 CĐKDXK21E4

19 01250 1710021524 Trương Thị Thanh Ngân 02/09/1999 CĐLOGT21F

20 01251 1710030489 Võ Kim Ngân 01/01/1999 CĐQTDN21C

21

22

23     CB coi thi 1 CB coi thi 2

24 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

25

26

27

28

29

30

31

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ C

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 14g30 _ THI NGHE

Phòng thi: 60

CB coi thi 1:..………………………….



23/08/2020 Giờ thi:

C402 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01252 1841471 Nguyễn Thanh Ngân 20/05/2000 CĐTCDN22B

2 01253 1710020423 Trần Vũ Thiên Ngân 13/04/1999 CĐKDXK21E3

3 01254 1410020573 Trần Thị Kim Ngân 04/11/1994 CDTA18M

4 01255 1811212 Trần Thị Kim Ngân 05/01/2000 CĐKTDN22I

5 01256 1710020803 Phan Thị Ngọc Ngân 01/08/1999 CĐKDXK21B6

6 01257 1710030588 Nguyễn Thị Thanh Ngân 14/09/1999 CĐMATM21D

7 01258 1710010181 Lê Hà Kiều Ngân 24/10/1999 CĐKTDN21D

8 01259 1610011088 Phạm Thị Thanh Ngân 20/04/1998 CĐKDXK20H3

9 01260 1710020313 Phạm Thị Kim Ngân 25/12/1999 CĐKDXK21D3

10 01261 1820942 Nguyễn Thị Kim Ngân 19/06/2000 CĐKDXK22D1

11 01262 1851985 Đỗ Quỳnh Kim Ngân 24/04/1999 CĐTATM22V

12 01263 1710020498 Lê Thị Kim Ngân 10/09/1999 CĐKDXK21D5

13 01264 1710010078 Lê Thị Kim Ngân 26/05/1999 CĐKTDN21B

14 01265 1830447 Lê Thảo Ngân 06/06/2000 CĐQTKS22D

15 01266 1821718 Phan Thị Ngân 07/11/2000 CĐKDXK22F3

16 01267 1821618 Nguyễn Thị Kim Ngân 22/11/1999 CĐKDXK22F1

17 01268 1710050001 Hồ Nguyễn Hoàng Ngân 20/05/1992 CĐTATM21A

18 01269 1710021493 Đinh Thảo Ngân 14/09/1999 CĐKDXK21A4

19 01270 1710010150 Nguyễn Kim Ngân 30/01/1999 CĐKTDN21C

20 01271 1710030848 Đỗ Thị Ngọc Ngân 20/07/1999 CĐQTDN21H

21

22

23     CB coi thi 1 CB coi thi 2

24 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

25

26

27

28

29

30

31

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ C

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 14g30 _ THI NGHE

Phòng thi: 61

CB coi thi 1:..………………………….



23/08/2020 Giờ thi:

C403 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01272 1820510 Trần Thị Thanh Ngân 10/06/2000 CĐKDXK22B5

2 01273 1710030355 Phạm Thị Kim Ngân 26/03/1999 CĐQTDN21C

3 01274 1840850 Dương Hoàng Tú Ngân 22/06/2000 CĐTCDN22B

4 01275 1841599 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 06/01/2000 CĐTCDN22B

5 01276 1831520 Đoàn Thanh Ngân 19/09/2000 CĐMATM22N

6 01277 1710010269 Nguyễn Thái Thu Ngân 23/03/1999 CĐKTDN21L

7 01278 1821668 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 06/04/2000 CĐKDXK22F2

8 01279 1710030344 Đoàn Kim Ngân 10/04/1999 CĐMATM21C

9 01280 1820265 Võ Thị Thu Ngân 21/08/2000 CĐLOGT22B

10 01281 1710020589 Vương Kim Ngân 03/12/1999 CĐKDXK21C6

11 01282 1710030818 Phan Nguyễn Hoài Ngân 12/08/1999 CĐQTDN21E

12 01283 1821840 Trần Kim Ngân 19/11/2000 CĐKDXK22F6

13 01284 1710040056 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 10/11/1999 CĐTCDN21B

14 01285 1610020102 Hồ Thị Thu Ngân 02/10/1998 CĐTATM20B

15 01286 1710030881 Huỳnh Phan Thị Trúc Ngân 10/02/1999 CĐQTKS21I

16 01287 1710021403 Bùi Thị Thanh Ngân 20/07/1999 CĐKDXK21D3

17 01288 1820016 Nguyễn Thị Kim Ngân 27/02/2000 CĐKDXK22A1

18 01289 1821004 Tống Thị Kim Ngân 22/06/2000 CĐKDXK22D2

19 01290 1710030269 Đoàn Thái Ngọc Kim Ngân 06/02/1999 CĐQTDN21B

20 01291 1710010032 Nguyễn Tuyết Ngân 04/12/1999 CĐKTDN21K

21

22

23     CB coi thi 1 CB coi thi 2

24 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

25

26

27

28

29

30

31

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ C

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 14g30 _ THI NGHE

Phòng thi: 62

CB coi thi 1:..………………………….



23/08/2020 Giờ thi:

C502 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01292 1710030500 Nguyễn Thanh Ngân 05/08/1998 CĐQTKS21D

2 01293 1820261 Huỳnh Thị Kim Ngân 09/07/2000 CĐKDXK22A6

3 01294 1710020396 Lê Phú Mỹ Ngân 17/12/1999 CĐKDXK21F

4 01295 1710020380 Huỳnh Thị Kim Ngân 23/08/1999 CĐKDXK21D4

5 01296 1710051002 Hồ Thị Diễm Nghi 28/06/1999 CĐTATM21I

6 01297 1710021276 Dương Vịnh Nghi 15/02/1999 CĐKDXK21B2

7 01298 1710010113 Phạm Phương Diễm Nghi 22/11/1999 CĐKTDN21C

8 01299 1710010346 Nguyễn Hàn Phương Nghi 31/12/1999 CĐKTDN21G

9 01300 1710021443 Trần Lê Hữu Nghị 19/11/1999 CĐKDXK21D3

10 01301 1710030455 Nguyễn Thanh Nghĩa 06/04/1999 CĐMATM21D

11 01302 1830489 Nguyễn Trọng Nghĩa 19/09/1999 CĐQTKS22E

12 01303 1821399 Nguyễn Trọng Nghĩa 15/11/2000 CĐLOGT22I

13 01304 1510020104 Nguyễn Thị Nghĩa 21/10/1997 CDTA19L

14 01305 1821912 Huỳnh Như Ngọc 04/06/2000 CĐKDXK22G1

15 01306 1610011054 Trần Thị Minh Ngọc 22/04/1998 CĐKDXK20H3

16 01307 1710030391 Hoàng Thị Như Ngọc 22/05/1999 CĐMATM21C

17 01308 1811240 Giáp Mai Bích Ngọc 21/08/2000 CĐKTDN22I

18 01309 1710030526 Nguyễn Ánh Ngọc 24/12/1999 CĐLOGT21D

19 01310 1710021343 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 05/09/1999 CĐKDXK21F

20 01311 1710030143 Trần Thị Mỹ Ngọc 23/08/1998 CĐQTDN21F

21

22

23     CB coi thi 1 CB coi thi 2

24 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

25

26

27

28

29

30

31

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ C

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 14g30 _ THI NGHE

Phòng thi: 63

CB coi thi 1:..………………………….



23/08/2020 Giờ thi:

C503 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01312 1710030416 Lương Kim Ngọc 25/11/1999 CĐQTDN21C

2 01313 1710021422 Cao Thị Bích Ngọc 21/04/1999 CĐKDXK21A3

3 01314 1820001 Hồ Minh Ngọc 20/05/2000 CĐKDXK22A1

4 01315 1710030438 Nguyễn Thị Minh Ngọc 13/09/1999 CĐQTKS21G

5 01316 1710031023 Võ Lê Bảo Ngọc 13/11/1999 CĐTATM21 O

6 01317 1710050903 Trịnh Thị Kim Ngọc 20/04/1999 CĐTATM21G

7 01318 1821527 Ngô Như Ngọc 14/08/2000 CĐLOGT22I

8 01319 1821363 Phạm Thị Đức Ngọc 16/07/2000 CĐKDXK22E3

9 01320 1810205 Nguyễn Lê Như Ngọc 17/11/2000 CĐKTDN22B

10 01321 1710030288 Võ Thị Bích Ngọc 15/12/1999 CĐQTKS21H

11 01322 1710030237 Phạm Thị Khánh Ngọc 16/03/1999 CĐQTDN21B

12 01323 1710020625 Hồ Thị Ánh Ngọc 28/11/1999 CĐKDXK21E3

13 01324 1710020371 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 10/08/1999 CĐKDXK21D4

14 01325 1820079 Nguyễn Lê Kim Ngọc 08/10/2000 CĐKDXK22A2

15 01326 1710030317 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 02/05/1999 CĐLOGT21D

16 01327 1710050253 Đặng Hoàng Ngọc 26/01/1999 CĐTATM21E

17 01328 1820767 Nguyễn Thị Kim Ngọc 22/01/2000 CĐKDXK22C4

18 01329 1710021082 Nguyễn Ngọc Ngọc 01/10/1999 CĐKDXK21C3

19 01330 1610060945 Nguyễn Thị Hiếu Ngọc 27/05/1998 CĐQTKS20G

20 01331 1710021015 Nguyễn Thị Bích Ngọc 01/11/1999 CĐKDXK21E2

21

22

23     CB coi thi 1 CB coi thi 2

24 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

25

26

27

28

29

30

31

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ C

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 14g30 _ THI NGHE

Phòng thi: 64

CB coi thi 1:..………………………….



23/08/2020 Giờ thi:

C602 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01332 1610010606 Trần Bội Ngọc 14/08/1998 CĐKDXK20C3

2 01333 1820361 Nguyễn Thị Ngọc 27/12/2000 CĐKDXK22B2

3 01334 1710020408 Đoàn Thị Minh Ngọc 08/11/1999 CĐKDXK21C1

4 01335 1710030561 Vũ Thị Ánh Hồng Ngọc 04/08/1999 CĐQTDN21D

5 01336 1710020693 Nguyễn Thị Bích Ngọc 26/10/1999 CĐKDXK21C5

6 01337 1710030946 Đặng Kim Hồng Ngọc 20/02/1999 CĐQTDN21H

7 01338 1821650 Phạm Thị Bích Ngọc 12/07/2000 CĐKDXK22F2

8 01339 1710010013 Huỳnh Thị Phương Ngọc 15/05/1999 CĐKTDN21K

9 01340 1710030151 Nguyễn Thị Kim Ngọc 09/01/1999 CĐQTDN21A

10 01341 1821765 Trần Thị Ngọc 09/11/2000 CĐKDXK22F4

11 01342 1710020621 Đào Thị Bích Ngọc 09/09/1999 CĐKDXK21C6

12 01343 1710030963 Nguyễn Thị Ngọc 26/08/1998 CĐMATM21D

13 01344 1710010404 Trần Hồng Ngọc 04/12/1999 CĐKTDN21H

14 01345 1710021381 Lê Diễm Ngọc 24/07/1999 CĐKDXK21A2

15 01346 1710050261 Lâm Thị Mộng Ngọc 11/06/1999 CĐTATM21F

16 01347 1610080451 Hồ Thị Tiểu Ngọc 17/01/1998 CĐKTDN20O

17 01348 1821956 Trần Bích Ngọc 12/01/2000 CĐLOGT22M

18 01349 1710021640 Võ Nguyễn Như Ngọc 13/01/1999 CĐLOGT21A

19 01350 1710030518 Phan Minh Ngọc 13/01/1999 CĐMATM21D

20 01351 1710010044 Phạm Hoàng Bảo Ngọc 13/12/1999 CĐKTDN21A

21

22

23     CB coi thi 1 CB coi thi 2

24 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

25

26

27

28

29

30

31

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ C

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 14g30 _ THI NGHE

Phòng thi: 65

CB coi thi 1:..………………………….



23/08/2020 Giờ thi:

C603 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01352 1710020904 Hoàng Đình Ngọc 14/12/1999 CĐKDXK21E1

2 01353 1710030041 Đỗ Nguyễn Hồng Ngọc 07/09/1999 CĐMATM21A

3 01354 1710031067 Trần Thị Bảo Ngọc 24/04/1999 CĐMATM21D

4 01355 1610061101 Trương Thị Ngọc 28/02/1998 CĐMATM20L

5 01356 1821043 Đặng Thị Bích Ngọc 07/02/2000 CĐKDXK22D3

6 01357 1820885 Lê Hồng Ngọc 19/12/2000 CĐKDXK22C6

7 01358 1710020528 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 25/08/1999 CĐKDXK21E1

8 01359 1710021563 Nguyễn Thị Bích Ngọc 16/12/1999 CĐKDXK21D2

9 01360 1710030443 Ngô Thị Ngọc 09/05/1999 CĐMATM21D

10 01361 1811836 Trần Thị Bích Ngọc 19/09/2000 CĐKTDN22O

11 01362 1710020677 Đinh Kim Ngọc 25/10/1999 CĐLOGT21B

12 01363 1710050035 Phạm Đào Như Ngọc 07/11/1999 CĐTATM21A

13 01364 1710051001 Phạm Thị Ngon Ngọt 19/05/1999 CĐTATM21I

14 01365 1710010400 Đoàn Thị Kim Nguyên 20/08/1999 CĐKTDN21H

15 01366 1710010231 Võ Thị Kim Nguyên 22/02/1999 CĐKTDN21E

16 01367 1821341 Trần Khôi Nguyên 02/01/2000 CĐLOGT22H

17 01368 1710050240 Nguyễn Thị Bích Nguyên 30/07/1999 CĐTATM21P

18 01369 1820119 Châu Nguyễn Thị Hồng Nguyên 22/10/2000 CĐKDXK22A3

19 01370 1710010223 Trần Thị Ý Nguyên 25/06/1999 CĐKTDN21K

20 01371 1820311 Đặng Nam Nguyên 24/04/2000 CĐKDXK22B1

21 01372 1830967 Lê Văn Nguyên 06/08/2000 CĐMATM22H

22 01373 1710020502 Nguyễn Thị Phương Nguyên 27/02/1999 CĐKDXK21D5

23 01374 1610080292 Lê Thị Kim Nguyên 13/09/1998 CĐKTDN20M

24 01375 1710021581 Lưu Thị Mỹ Nguyên 18/08/1999 CĐKDXK21F

25 01376 1810303 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 20/07/2000 CĐKTDN22D

26 01377 1710030945 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 19/09/1999 CĐQTKS21I

27 01378 1831779 Phan Thị Thúy Nguyên 02/01/2000 CĐMATM22P

28 01379 1710020656 Ngô Thu Thủy 05/09/1999 CĐKDXK21C4

29 01380 1851453 Nguyễn Trần Hồng Nguyên 21/08/2000 CĐTATM22S

30 01381 1710021457 Nguyễn Đình Nguyên 07/06/1998 CĐKDXK21A4

31 01382 1610010812 Phan Hoàng Nhật Nguyên 29/10/1998 CĐKDXK20D2

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ C

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 14g30 _ THI NGHE

Phòng thi: 66

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020


